
P A C T W I N  ARCH I T E C TURA L  A LUM I N I UM  S Y S T EMS

C O L L E C T I O N  ·  F R E N C H  R E T R O  ·  2 0 2 6

法式
复古
French Retro Series

Dòng sản phẩm Pháp cổ điển

铁艺风格铝合金门窗 · 断桥隔热工艺

平开窗 · 推拉门 · 平开门 · 折叠门

Cửa sổ · Cửa trượt · Cửa mở quay · Cửa gấp

No MOQ
无起订量要求  ·  KHÔNG  MOQ

断桥隔热
THERMALLY  BROKEN  ·  CÁCH  NHIỆT

P A C T W I N . C O M  ·  0 1



P W - F 0 0 1

50仿钢平开窗

Cửa sổ nhôm giả thép 50mm

P W - F 0 0 2

50仿钢平开窗

Cửa sổ nhôm giả thép 50mm

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 02

窗系列  ·  W I N D O W 50仿钢平开窗系列 Cửa sổ nhôm giả thép 50mm french retro



French

Retro
Collection

乘承"法式复古"的设计理念

Kế thừa lý tưởng thiết kế
"Pháp cổ điển"

传承法式铁艺精髓，将仿钢造型与现代铝合金工艺完美融合，重现经

典美学与当代品质的完美平衡。

Kế thừa tinh hoa sắt rèn Pháp, kết hợp kiểu dáng giả thép với
công nghệ nhôm hiện đại, tái hiện sự cân bằng giữa thẩm mỹ cổ
điển và chất lượng đương đại.

法式复古窗  ·  C Ử A  S Ổ  P H Á P  C Ổ  Đ I Ể N

重现昔日的经典
Tái hiện vẻ đẹp cổ điển xưa

P W - F 0 0 3

50仿钢平开窗

Cửa sổ nhôm giả thép 50mm

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 03

窗系列  ·  W I N D O W 50仿钢平开窗系列 Cửa sổ nhôm giả thép 50mm french retro



P W - F 0 0 4

50法式平开窗

Cửa sổ Pháp 50mm

品味法式古典韵味，感受仿钢铁艺气息——法式平开窗，为您守护家的温馨。

Thưởng thức vẻ đẹp cổ điển Pháp, cảm nhận tinh thần sắt rèn — cửa sổ Pháp, gìn giữ sự ấm áp cho ngôi nhà của bạn.

P W - F 0 0 5

50法式平开窗

Cửa sổ Pháp 50mm

P W - F 0 0 6

50法式平开窗

Cửa sổ Pháp 50mm

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 04

窗系列  ·  W I N D O W 50法式平开窗系列 Cửa sổ Pháp 50mm · Mở cánh french retro



P W - F 0 0 7

50法式平开窗

Cửa sổ Pháp 50mm

P W - F 0 0 8

50法式平开窗

Cửa sổ Pháp 50mm

P W - F 0 0 9

50法式平开窗

Cửa sổ Pháp 50mm

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 05

窗系列  ·  W I N D O W 50法式平开窗系列 Cửa sổ Pháp 50mm · Mở cánh french retro



P W - F 0 1 0

50法式平开窗

Cửa sổ Pháp 50mm

法式复古  ·  P H O N G  C Á C H  P H Á P  C Ổ  Đ I Ể N

经典建筑美学
Thẩm mỹ kiến trúc cổ điển

ARCHITECTURAL

DESIGN
极简仿钢铁艺风格，细腻线条与通透玻璃完美结合，呈现法

式复古建筑的典雅气韵。

Phong cách sắt rèn tối giản, đường nét tinh tế kết hợp
kính trong suốt, tái hiện vẻ sang trọng của kiến trúc
Pháp cổ điển.

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 06

窗系列  ·  W I N D O W 50法式平开窗系列 Cửa sổ Pháp 50mm · Mở cánh french retro



P W - F 0 1 1

60仿钢平开窗

Cửa sổ nhôm giả thép 60mm

P W - F 0 1 2

60仿钢平开窗

Cửa sổ nhôm giả thép 60mm

Fusion

Of Retro

Trend
· Ouenne

复古与潮流的融合

Sự kết hợp giữa retro và xu hướng hiện đại

P W - F 0 1 3

60仿钢平开窗

Cửa sổ nhôm giả thép 60mm

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 07

窗系列  ·  W I N D O W 60仿钢平开窗系列 Cửa sổ nhôm giả thép 60mm french retro



P W - F 0 1 4

65仿钢平开窗

Cửa sổ nhôm giả thép 65mm

65mm 型材宽度，大尺寸开口与高强度结构并存，适配高端住宅与商业建筑，兼具视觉通透与卓越性能。

Thanh nhôm 65mm, khẩu độ lớn và cấu trúc bền vững, phù hợp nhà ở cao cấp và công trình thương mại.

P W - F 0 1 5

65仿钢平开窗

Cửa sổ nhôm giả
thép 65mm

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 08

窗系列  ·  W I N D O W 65仿钢平开窗系列 Cửa sổ nhôm giả thép 65mm french retro



P W - F 0 1 6

120仿钢平开窗

Cửa sổ nhôm giả thép 120mm

民国风门窗是传统与现代的结合，古典与时尚并存，复古机械风满满，颇受当代人喜爱。

Cửa sổ phong cách Dân Quốc kết hợp truyền thống và hiện đại, cổ điển mà vẫn thời thượng.

复古建筑设计

Thiết kế kiến trúc cổ điển

ARCHI

TECTURAL

DESIGN

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 09

窗系列  ·  W I N D O W 120仿钢平开窗系列 Cửa sổ nhôm giả thép 120mm french retro



P W - F 0 1 7

120仿钢平开窗

Cửa sổ nhôm giả thép 120mm

P W - F 0 1 8

120仿钢平开窗

Cửa sổ nhôm giả thép 120mm

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 1 0

窗系列  ·  W I N D O W 120仿钢平开窗系列 Cửa sổ nhôm giả thép 120mm french retro



C U S T O M  E X P E R T S

AVENUE —复古门窗
— Cửa sổ cổ điển phong cách Pháp
THE  ARCHITECTURAL  DESIGN

P W - F 0 1 9

130仿钢平开窗

Cửa sổ nhôm giả thép 130mm

P W - F 0 2 0

130仿钢平开窗

Cửa sổ nhôm giả thép 130mm

民国风门窗具有浓厚的历史文化气息，常见的设计元素包括半拱、欧式纹艺、格子玻璃等。

Cửa sổ phong cách Dân Quốc mang đậm khí chất lịch sử, với các họa tiết nửa vòm, hoa văn châu Âu và kính ô vuông.

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 1 1

窗系列  ·  W I N D O W 130仿钢平开窗系列 Cửa sổ nhôm giả thép 130mm french retro



P W - F 0 2 1

复古推拉门

Cửa trượt cổ điển

古元素与现代时尚相结合

Kết hợp yếu tố cổ điển với thời trang hiện đại

VINTAGE

HOME

法式复古  ·  R E T R O

就是天然的氛围制造机

Máy tạo không khí tự nhiên

P W - F 0 2 2

复古推拉门

Cửa trượt cổ điển

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 1 2

推拉门  ·  S L I D I N G  D O O R 复古推拉门系列 Cửa trượt cổ điển french retro



P W - F 0 2 3

复古推拉门

Cửa trượt cổ điển

时光的印记，艺术的精髓，尽在我们的复古门窗之中，让家的每个角落都熠熠生辉。

Dấu ấn thời gian, tinh hoa nghệ thuật, hiện diện trong từng ô cửa cổ điển của chúng tôi.

当现代遇上传统，当实用遇上美观，我们的复古门窗，为你带来一场视觉与心灵的盛宴。

Khi hiện đại gặp truyền thống, khi tiện dụng gặp thẩm mỹ, cửa sổ cổ điển mang đến bữa tiệc thị giác.

P W - F 0 2 4

复古推拉门

Cửa trượt cổ điển

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 1 3

推拉门  ·  S L I D I N G  D O O R 复古推拉门系列 Cửa trượt cổ điển french retro



P W - F 0 2 5

复古推拉门

Cửa trượt cổ điển

P W - F 0 2 6

复古推拉门

Cửa trượt cổ điển

门窗之间，流转的是岁月的故事。我们的复古门窗，为你描绘时光的画卷。

Giữa những ô cửa, câu chuyện tháng năm lặng lẽ trôi. Cửa cổ điển của chúng tôi vẽ nên bức tranh thời gian.

P W - F 0 2 7

复古推拉门

Cửa trượt cổ điển

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 1 4

推拉门  ·  S L I D I N G  D O O R 复古推拉门系列 Cửa trượt cổ điển french retro



P W - F 0 2 8

复古推拉门

Cửa trượt cổ điển

P W - F 0 2 9

复古推拉门

Cửa trượt cổ điển

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 1 5

推拉门  ·  S L I D I N G  D O O R 复古推拉门系列 Cửa trượt cổ điển french retro



House Combines

Chinese

中西结合的老洋房

Ngôi nhà cổ kết hợp Đông Tây

现代流行时尚元素与古典风格的融合

P W - F 0 3 0

复古推拉门

Cửa trượt cổ điển

P W - F 0 3 1

复古推拉门

Cửa trượt cổ điển

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 1 6

推拉门  ·  S L I D I N G  D O O R 复古推拉门系列 Cửa trượt cổ điển french retro



P W - F 0 3 2 复古推拉门 Cửa trượt cổ điển

P W - F 0 3 3 复古推拉门 Cửa trượt cổ điển

S L I D I N G  D O O R  ·  推拉门

PW - F 0 3 4

法式复古推拉门
Cửa trượt phong cách Pháp cổ điển

法式铁艺花格与现代铝合金推拉结构融合，轻盈顺滑，古典格调兼具现代使用体验。

Kết hợp hoa văn sắt rèn Pháp với kết cấu trượt nhôm hiện đại, nhẹ nhàng và mượt mà.

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 1 7

推拉门  ·  S L I D I N G  D O O R 复古推拉门系列 Cửa trượt cổ điển french retro



PW - F 0 3 5

复古平开门

Cửa mở quay cổ điển

PW - F 0 3 6

复古平开门

Cửa mở quay cổ điển

PW - F 0 3 7

复古平开门

Cửa mở quay cổ điển

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 1 8

平开门  ·  S W I N G  D O O R 复古平开门系列 Cửa mở quay cổ điển french retro



PW - F 0 3 8

颜色：肌肤黑　工艺：槛条+长虹

Màu: Đen da · Thanh khung + Kính cường lực

现代民国风格门窗不仅具有很强的实用性能，更是一种永久性的艺术品。

Cửa sổ phong cách dân quốc hiện đại không chỉ có tính năng thực tiễn mà còn là tác phẩm nghệ thuật vĩnh cửu.

PW - F 0 3 9

颜色：肌肤白　工艺：水晶格

Màu: Trắng da · Kính tinh thể

PW - F 0 4 0

颜色：肌肤白　工艺：冰雪奇缘

Màu: Trắng da · Kính Frozen

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 1 9

平开门  ·  S W I N G  D O O R 复古平开门系列 Cửa mở quay cổ điển french retro



PW - F 0 4 2

颜色：肌肤白

工艺：格条+长虹

PW - F 0 4 3

颜色：胡桃木

工艺：格条+水晶格

PW - F 0 4 4

颜色：法式墨绿

工艺：格条+海棠

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 20

平开门  ·  S W I N G  D O O R 复古平开门系列 Cửa mở quay cổ điển

PW - F 0 4 1

颜色：肌肤白　工艺：白油沙

Màu: Trắng da · Sơn cát trắng

PW - F 0 4 5

颜色：胡桃+　工艺：格条+光油磁

Màu: Gỗ óc chó · Thanh kẻ + Sơn bóng

french retro



PW - F 0 4 6

颜色：胡桃木

Màu: Gỗ óc chó

PW - F 0 4 7

颜色：肌肤白

工艺：金元宝

Màu: Trắng da

PW - F 0 4 8

颜色：肌肤黑

工艺：水波纹

Màu: Đen da

PW - F 0 4 9

颜色：肌肤白

工艺：水晶椭

Màu: Trắng da

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 2 1

平开门  ·  S W I N G  D O O R 复古平开门系列 Cửa mở quay cổ điển french retro



PW - F 0 5 0

颜色：肌肤黑

工艺：超白长虹

Màu: Đen da · Kính cường lực

PW - F 0 5 1

颜色：肌肤白

工艺：超白长虹

Màu: Trắng da · Kính cường lực

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 22

平开门  ·  S W I N G  D O O R 复古平开门系列 Cửa mở quay cổ điển

PW - F 0 5 2

颜色：肌肤黑　工艺：超白长虹

Màu: Đen da · Kính cường lực

french retro



PW - F 0 5 3

颜色：牛油果绿

工艺：芳华如梦

Màu: Xanh bơ · Ước mơ tuổi thanh xuân

PW - F 0 5 4

颜色：黄花梨

工艺：格条+扣板

Màu: Gỗ hoàng hoa lê · Thanh kẻ + Ốp bảng

PW - F 0 5 5

颜色：原枫木

工艺：格条+扣板

Màu: Gỗ phong · Thanh kẻ + Ốp bảng

PW - F 0 5 6

颜色：肌肤黑　工艺：长虹

Màu: Đen da · Kính sóng dài

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 23

平开门  ·  S W I N G  D O O R 复古平开门系列 Cửa mở quay cổ điển french retro



PW - F 0 5 7

颜色：肌肤黑　工艺：冰雪奇缘

PW - F 0 5 8

颜色：肌肤黑　工艺：格条+扣板

PW - F 0 5 9

颜色：肌肤黑　工艺：十全十美

PW - F 0 6 0

颜色：波尔多红　工艺：超白小雨花

PW - F 0 6 1

颜色：波尔多红　工艺：水晶格

PW - F 0 6 2

颜色：波尔多红　工艺：长虹

PW - F 0 6 3

颜色：法式墨绿　工艺：银霜

Màu: Xanh Pháp · Sương bạc

量适经典，感受历史韵味，我们的复古门窗带你漫步时光长廊，华韵岁月之美。

Trải nghiệm vẻ đẹp cổ điển, cảm nhận hương vị lịch sử qua từng ô cửa.

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 24

平开门  ·  S W I N G  D O O R 复古平开门系列 Cửa mở quay cổ điển french retro



PW - F 0 6 4

颜色：肌肤黑

工艺：格条+扣板

Màu: Đen da

PW - F 0 6 5

颜色：肌肤黑

工艺：格条+扣板

Màu: Đen da

PW - F 0 6 6

颜色：肌肤黑

工艺：格条+扣板

Màu: Đen da

PW - F 0 6 7

颜色：肌肤白　工艺：格条

Màu: Trắng da · Thanh kẻ

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 25

平开门  ·  S W I N G  D O O R 复古平开门系列 Cửa mở quay cổ điển french retro



PW - F 0 6 8

颜色：肌肤黑　工艺：格条+扣板

Màu: Đen da · Thanh kẻ + Ốp bảng

现代民国风格门窗是一种将传统和现代元素融合在一起的设计风格，它不仅具有美观的外观和独特的设计思路，更是一种对传统文化的传承和弘扬。

Cửa phong cách Dân Quốc hiện đại kết hợp nét truyền thống và hiện đại, không chỉ đẹp về hình thức mà còn là sự kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống.

PW - F 0 6 9

颜色：肌肤白　工艺：格条+扣板

Màu: Trắng da · Thanh kẻ + Ốp bảng

PW - F 0 7 0

颜色：肌肤黑　工艺：灰油砂小雨花

Màu: Đen da · Vân mưa nhỏ cát xám

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 26

平开门  ·  S W I N G  D O O R 复古平开门系列 Cửa mở quay cổ điển french retro



PW - F 0 7 1

颜色：胡桃木　工艺：茶油砂

Màu: Gỗ óc chó · Cát dầu trà

PW - F 0 7 2

颜色：肌肤黑　工艺：灰玻

Màu: Đen da · Kính xám

P A C T W I N  ·  F R E N C H  R E T R O  C O L L E C T I O N 27

平开门  ·  S W I N G  D O O R 复古平开门系列 Cửa mở quay cổ điển french retro



PW - F 0 7 3

颜色：胡桃木　工艺：格条

Màu: Gỗ óc chó · Thanh kẻ

PW - F 0 7 4

颜色：肌肤黑　工艺：立体漆花

Màu: Đen da · Hoa sơn nổi

不同的材料、不同的颜色和纹理相结合，形成了不同的视觉风景。

在使用上，现代民国风格门窗不仅具有很强的实用性能，更是一种永久性的艺术品。

Sự kết hợp của các vật liệu, màu sắc và kết cấu khác nhau tạo nên những cảnh quan thị giác độc đáo. Cửa phong cách Dân Quốc không chỉ bền bỉ mà còn là tác phẩm nghệ thuật vĩnh cửu.

PW - F 0 7 5

颜色：胡桃木　工艺：超白水波纹

Màu: Gỗ óc chó · Kính sóng nước siêu trắng
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PW - F 0 7 6

颜色：牛油果绿　工艺：长虹

Màu: Xanh bơ · Kính vân dọc

PW - F 0 7 7

颜色：牛油果绿　工艺：格条+扣板

Màu: Xanh bơ · Thanh kẻ + Ốp bảng

PW - F 0 7 8

颜色：牛油果绿　工艺：灰流星雨

Màu: Xanh bơ · Mưa sao băng xám
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PW - F 0 7 9

颜色：肌肤黑

工艺：茶油砂

Màu: Đen da · Cát dầu trà

PW - F 0 8 0

颜色：胡桃木

工艺：香梨玻璃

Màu: Gỗ óc chó · Kính lê hương

PW - F 0 8 1

颜色：肌肤白

工艺：超白欧若拉

Màu: Trắng da · Aurora siêu trắng

每一扇门窗都是由设计师们精心设计，工匠们精心打造，形成了一种别样的文化氛围。

Mỗi cánh cửa đều được thiết kế tỉ mỉ và chế tác công phu, tạo nên bầu không khí văn hóa độc đáo.

PW - F 0 8 2

颜色：肌肤白

工艺：超白砂岩拉

Màu: Trắng da · Sa thạch siêu trắng
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编号 -PW- F0 8 3

颜色：肌肤黑　工艺：格条

Màu: Đen da · Thanh kẻ

编号 -PW- F0 8 4

颜色：肌肤黑

工艺：格条+扣板

Màu: Đen da · Thanh
kẻ + Ốp bảng

编号 -PW- F0 8 5

颜色：肌肤黑

工艺：格条+扣板

Màu: Đen da · Thanh
kẻ + Ốp bảng
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编号 -PW- F0 8 6

颜色：肌肤黑

工艺：格条+扣板

Màu: Đen da · Thanh
kẻ + Ốp bảng

编号 -PW- F0 8 7

颜色：肌肤白

工艺：格条

Màu: Trắng da ·
Thanh kẻ

编号 -PW- F0 8 8

颜色：法式墨绿　工艺：格条+双方格

Màu: Xanh lá Pháp · Thanh kẻ + Ô vuông
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编号 -PW- F0 8 9

颜色：波尔多红　工艺：水晶格

Màu: Đỏ Bordeaux · Kính lưới tinh thể

追求品质，更追求气质。选择我们的复古门窗，为你的家增添一抹历久弥新的风采。

Theo đuổi chất lượng, còn theo đuổi đẳng cấp. Chọn cửa cổ điển của chúng tôi, mang lại nét phong trần bền vững cho ngôi nhà của bạn.

编号 -PW- F0 9 0

颜色：肌肤黑　工艺：海棠玻璃

Màu: Đen da · Kính hoa hải đường
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编号 -PW- F0 9 1

颜色：肌肤黑　工艺：格条

Màu: Đen da · Thanh kẻ

编号 -PW- F0 9 2

颜色：肌肤黑

工艺：格条+扣板

Màu: Đen da · Thanh
kẻ + Ốp bảng

编号 -PW- F0 9 3

颜色：肌肤黑

工艺：格条

Màu: Đen da · Thanh
kẻ
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编号 -PW- F0 9 4

颜色：肌肤白

工艺：香梨玻璃

Màu: Trắng da · Kính lê hương

为建筑物增添了独特的魅力和气质。不论是追求复古风格的新建筑还是翻修项目，复古门窗都是提升外观美感的理想选择。让我们一同享受复古门窗带

来的魅力吧！

Thêm nét quyến rũ và đẳng cấp độc đáo cho công trình. Dù là công trình mới hay dự án cải tạo, cửa cổ điển luôn là lựa chọn lý tưởng để nâng tầm
vẻ đẹp kiến trúc.

我们的复古门窗，每一扇都是历史的见证，每一道都是艺术的瑰宝。让你的家充满古典与优雅的气息。

Mỗi chiếc cửa cổ điển của chúng tôi là chứng nhân lịch sử, là báu vật nghệ thuật — mang đến cho ngôi nhà bạn vẻ cổ kính và thanh lịch.

编号 -PW- F0 9 5

颜色：肌肤黑　工艺：格条+扣板

Màu: Đen da · Thanh kẻ + Ốp bảng
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编号 -PW-
F0 9 6

颜色：肌肤黑

工艺：格条+扣板

Màu: Đen da ·
Thanh kẻ + Ốp
bảng

编号 -PW-
F0 9 7

颜色：肌肤黑

工艺：水晶格

Màu: Đen da · Lưới
tinh thể

玻璃材质  ·  G L A S S  O P T I O N S  ·  T Ù Y  C H Ọ N  K Í N H

石头纹 艺术玻璃 LDJ-0046 超白欧若拉

超白水纹 超白油砂冰菌奇缘 超白水晶 超白水晶单面油砂

超白丝路花语 超白步步高升 LDJ-2022-981 超白小灯芯

欧洲灰流星雨 灰玻木纹 灰油砂小两花 普白双方格
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